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Chương 7: Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén


Chương 7:

LẬP TRÌNH PLC ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN

7. 1. GIẢN ĐỒ QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN:
Là một hệ thức mô tả vắn tắt nhưng đầy đủ quá trình hoạt động của hệ thống ĐKTĐ. Dựa vào giản đồ quá trình người ta có thể biết được quá trình làm việc của hệ thống theo thời gian, kèm theo các điều kiện chuyển giai đoạn, chuyển trạng thái, từ đó có thể dựa vào GĐQTr để lập trình PLC điều khiển hệ thống.
Xét giản đồ sau:

- Start A+A-: Diển tả: Khi ấn Start Piston chuyển động qua phải cho đến khi chạm công tắc hành trình a2 (A+) rồi sau đó chuyển động qua trái cho đến khi chạm công tắc hành trình a1(A-).
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- Start A+ B+ B- A- . Trong một hệ thống điều khiển có 2 cơ cấu chấp hành A và B như hình vẽ trên:

Diển tả: A chuyển động qua phải xong thì B sẽ chuyển động qua phải, qua phải xong rồi thì B sẽ chuyển động lui về, lui về xong thì A mới chuyển động lui về và kết thúc quá trình. 
Một vài quá trình thực tế.

1. Start A+A-.

2. Start A+B+B-A-.

3. Start A+B+C+C-B-A-.

4. [image: image29.wmf]Start A+       B+ B-       A-

                           C+ C-   

5. Start A+Delay B+B-A-.

6. Start A+       B+     B-     C-

         C+     A-

7.2. PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN:

Một giản đồ quá trình bao gồm nhiều giai đoạn, việc phân chia giai đoạn phải tuân thủ sao cho càng ít giai đoạn càng tốt và trong cùng một giai đoạn không được tồn tại 2 phần tử giống nhau.

VD: 


y1 
y2
Start A+  /   A-.

7.3. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN GIAI ĐOẠN: 

Giai đoạn sau sẽ làm kết thúc giai đoạn trước, giai đoạn sau bắt đầu khi đang ở giai đoạn trước đó và điều kiện chuyển giai đoạn xảy ra. 

7.4. LẬP TRÌNH: 

Ta lập trình cho các giai đoạn trước. Khi xong các giai đoạn thì lập trình cho các phần tử.

7.5. CÁC LOẠI QUÁ TRÌNH: 

Một số bài toán về quá trình trong hệ thống sản xuất tự động bao gồm: Quá trình tuần tự, quá trình song song,  quá trình lập vòng.

* Quá trình tuần tự: Giai đoạn sau xảy ra kế tiếp giai đoạn trước và cứ tuần tự cho đến hết quá trình.

* Quá trình song song: 2 hay nhiều giai đoạn xảy ra cùng lúc.

* Quá trình có điều kiện: Có 2 giai đoạn sẽ xuất hiện sau một giai đoạn nào đó, tuỳ theo điều kiện mà chỉ một trong 2 giai đoạn sau đó xảy ra.

* Quá trình lập vòng: Là quá trình làm lại công việc (giai đoạn nào đó) khi chưa thõa mãn điều kiện thoát khỏi vòng lặp.
7.6  MỘT SỐ VÍ DỤ:

Ta sẽ xét ví dụ về quá trình điều khiển một Cylinder A. Lập giản đồ quá trình và viết chương trình điều khiển.

Ví dụ 1:
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Ta chia thành 2 giai đoạn y1 và y2. Giai đoạn y1 xảy ra khi ấn Start, y2 sẽ ngắt y1, tiếp điểm y1 là tiếp điểm tự giữ. y2 xảy ra khi đang trong giai đoạn y1 và xong A+ (nghĩa là a2 tác động). Tiếp điểm y2 là tiếp điểm tự giữ. Giai đoạn y2 sẽ kết thúc khi xong A- (nghĩa là a1 tác động). Chương trình được viết như sau:
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Ví dụ 2: Sau đây là ví dụ về quá trình điều khiển 2 valve khí nén A và B.

Giản đồ quá trình cũng được chia thành 2 giai đoạn y1 và y2. y1 xảy ra khi ấn start, và y2 sẽ kết thúc y1. y2 xảy ra khi đang trong giai đoạn y1 và xong B+ (nghĩa là b2 tác động). Giai đoạn y2 sẽ kết thúc khi xong A- (nghĩa là a1 tác động). 
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A có điện trong giai đoạn y1 và kéo dài đến y2 nhưng ở giai đoạn y2 khi xong B- (nghĩa là b1 tác động) thì A sẽ bị ngắt. Còn B chỉ có điện khi ở giai đoạn y1 và xong A+ (a2 tác động), ở giai đoạn y2 B tự mất điện.

Ví dụ 3: Sau đây là ví dụ về quá trình điều khiển 3 valve khí nén A,B và C, có xảy ra quá trình song song.

Giản đồ quá trình được chia thành 6 giai đoạn.
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7.7.  MỘT SỐ GIẢN ĐỒ THỜI GIAN CỦA HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA.

Start A+ B+ A- B-



Start A+ A- B+ B-

Start A+ A- B+ C+ C- B-


Bài Tập Chương 7
Viết chương trình cho các hệ thống tự động hóa bằng khí nén có các giản đồ quá trình sau:

7.1  Start A+B+ A- B-

7.2  Start A+B+C+C-B-A-

7.3  Start A+Delay B+B-A-.

7.4. 
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7.7.
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Kỹ thuật điều khiển tự động
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